
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THUẬN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Ban hành kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày          tháng 12 năm 2025 của UBND xã)

STT Lĩnh vực giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải
quyết

Số lượng hồ sơ đang giải
quyết

Tổng số

Trong kỳ
Từ kỳ
trước

Tổng
số

Trước
hạn

Đúng
hạn

Quá
hạn Tổng số Trong

hạn
Quá
hạnTrực

tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tổng cộng 3.337 3.073 264 0 3.174 3.116 0 58 163 163 0

I
TTHC thuộc phạm vi thẩm
quyền giải quyết của UBND
Xã

3.337 3.073 264 0 3.174 3.116 0 58 163 163 0

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 1.088 989 99 0 1.067 1.027 0 40 21 21 0

2 Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) 247 183 64 0 246 243 0 3 1 1 0

3 Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

4 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 1.391 1.369 22 0 1.391 1.386 0 5 0 0 0

5 Đăng ký, quản lý cư trú (Bộ
Công an) 40 40 0 0 39 39 0 0 1 1 0

6 Đất đai (Bộ Nông nghiệp và
Môi trường) 320 291 29 0 187 185 0 2 133 133 0

7 Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo
dục và Đào tạo) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

8 Giáo dục Trung học (Bộ Giáo
dục và Đào tạo) 16 16 0 0 16 16 0 0 0 0 0

9 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
(Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

10 Kinh doanh khí (Bộ Công
thương) 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

11 Lưu thông hàng hóa trong nước
(Bộ Công thương) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

12 Người có công (Bộ Nội vụ) 4 3 1 0 4 4 0 0 0 0 0

13 Hoạt động xây dựng (Bộ Xây
dựng) 19 13 6 0 16 15 0 1 3 3 0

14 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
(Bộ Xây dựng) 4 4 0 0 3 3 0 0 1 1 0

15
Thành lập và hoạt động của tổ
hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã (Bộ Tài chính)

2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0

16
Thành lập và hoạt động doanh
nghiệp (hộ kinh doanh) (Bộ Tài
chính)

195 152 43 0 193 186 0 7 2 2 0

17 Quản lý nhà nước về hội, quỹ
(Bộ Nội vụ) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

18 Xử lý đơn thư (Thanh tra Chính
phủ) 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0
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